TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017 – 2018 (thực hiện từ 21/8/2017)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Nhật
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh
	Toán
	Ngữ văn
	 Thể dục
	Toán
	

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Toán
	  Toán
	  Ngữ văn
	  Ngữ văn
	Sinh học 
	Địa lí 
	   Toán
	Thể dục
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	  Ngữ văn
	 GDCD
	Vật lí
	Toán
	T.Anh
	 Thể dục
	Ngữ văn
	Địa lí
	

	
	5
	 C.Nghệ
	   Ngữ văn
	   T.Anh
	Vật lí
	Toán
	Sinh học
	  Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	Ngữ văn 
	

	3

Cảnh
	1
	Ngữ văn
	Địa lí
	 Toán 
	Toán
	Hóa
	Â.Nhạc
	Vật lí
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	GDCD
	

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Địa lí
	Hóa 
	Toán 
	Vật lí
	Thể dục 
	C.Nghệ
	Mĩ thuật
	L.Sử
	

	
	3
	Địa lí
	 Hóa học
	Toán
	  Toán
	Â.Nhạc
	TC.Tin 
	Toán
	GDCD
	L.Sử
	T.Anh
	

	
	4
	Sinh học 
	 Ngữ văn
	Hóa học 
	Â.Nhạc 
	C.Nghệ
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh
	GDCD
	Mĩ thuật
	

	
	5
	 Hóa học
	 Ngữ văn
	 Sinh học
	C.Nghệ 
	Toán
	Toán
	Â.Nhạc
	L.Sử
	T.Anh
	C.Nghệ
	

	4
Lan
	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật 
	 Thể dục
	Ngữ văn
	T.Anh
	L.Sử
	Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Toán
	

	
	2
	Thể dục 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật 
	L.Sử 
	Ngữ văn
	Toán
	Ngữ văn
	Sinh học
	Ngữ văn
	Toán
	

	
	3
	Mĩ thuật
	Thể dục 
	  Vật lí
	T.Anh 
	L.Sử
	Ngữ văn
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học
	

	
	4
	 TC.văn
	Vật lí 
	Ngữ văn 
	 Sinh học
	Thể dục
	Ngữ văn
	L.Sử
	Ngữ văn
	Sinh học
	T.Anh
	

	
	5
	Vật lí
	TC.văn
	Ngữ văn
	 TC.Toán 
	  Sinh học
	
	
	
	
	
	

	   5

Bão
	1
	Hóa học
	Toán
	 Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Thể dục 
	T.Anh
	Địa lí
	  Toán
	TC.Tin
	  Ngữ văn
	

	
	2
	GDCD
	Toán
	 Toán 
	 Thể dục 
	Hóa 
	Mĩ thuật
	T.Anh
	Toán 
	Vật lí
	Ngữ văn
	

	
	3
	Toán
	 Hóa học
	  GDCD
	T.Anh
	 TC.Văn 
	Địa lí
	Thể dục
	  TC.Tin
	Toán
	Vật lí
	

	
	4
	Toán
	GDCD
	  Hóa học
	TC.Văn
	T.Anh
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Vật lí
	Toán
	TC.Tin 
	

	
	5
	
	
	
	Hóa 
	Mĩ thuật
	 
	
	
	
	
	

	6

Lợi
	1
	T.Anh
	Ngữ văn
	TC.Toán
	Thể dục 
	 Ngữ văn
	L.Sử 
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	Sinh học
	

	
	2
	 Thể dục
	T.Anh
	 Sinh học
	L.Sử
	 Ngữ văn
	Ngữ văn
	Địa lí
	C.Nghệ
	 Sinh học
	T.Anh 
	

	
	3
	Ngữ văn 
	  Vật lí
	 Thể dục
	Ngữ văn
	Địa lí
	GDCD
	L.Sử
	T.Anh
	 Â.Nhạc
	C.Nghệ
	

	
	4
	Sinh học
	Thể dục 
	  Vật lí
	Ngữ văn
	TC.Toán
	Địa lí
	TC.Tin 
	Sinh học
	  T.Anh
	Â.Nhạc
	

	
	5
	Vật lí
	Sinh học
	T.Anh
	Địa lí
	L.Sử
	TC.Tin
	GDCD
	
	
	
	

	7

Đ.Hùng
	1
	  Địa lí
	TC.Toán
	L.Sử
	Toán
	Sinh học 
	T.Anh
	Toán 
	Thể dục
	Toán
	 Ngữ văn
	

	
	2
	TC.Toán
	   Địa lí
	Ngữ văn
	T.Anh
	C.Nghệ
	C.Nghệ
	Sinh học
	Ngữ văn
	TC.Tin
	Thể dục
	

	
	3
	  L.Sử
	Toán
	 TC.văn
	 Sinh học
	Toán
	Toán
	T.Anh
	TC.Tin
	Ngữ văn
	Toán
	

	
	4
	Toán
	 L.Sử
	   Địa lí
	   C.Nghệ
	T.Anh
	Sinh học
	C.Nghệ
	Toán
	Thể dục 
	TC.Tin
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	 Sinh hoạt
	Ht18/8


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017 – 2018 (thực hiện từ 21/8/2017)

	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Nhật
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Sinh học 9

	
	2
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh
	Toán
	Ngữ văn
	 Thể dục
	Toán
	Hóa học 9

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Toán
	  Toán
	  Ngữ văn
	  Ngữ văn
	Sinh học 
	Địa lí 
	   Toán
	Thể dục
	Địa lí 9

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	  Ngữ văn
	 GDCD
	Vật lí
	Toán
	T.Anh
	 Thể dục
	Ngữ văn
	Địa lí
	 Lịch sử 9

	
	5
	 C.Nghệ
	   Ngữ văn
	   T.Anh
	Vật lí
	Toán
	Sinh học
	  Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	Ngữ văn 
	 Vật lí 9

	3

Cảnh
	1
	Ngữ văn
	Địa lí
	 Toán 
	   Toán
	Hóa
	Â.Nhạc
	Vật lí
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	GDCD
	

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Địa lí
	Hóa 
	Toán 
	Vật lí
	Thể dục 
	C.Nghệ
	Mĩ thuật
	L.Sử
	

	
	3
	Địa lí
	 Hóa học
	Toán
	  Toán
	Â.Nhạc
	TC.Tin 
	Toán
	GDCD
	L.Sử
	T.Anh
	

	
	4
	Sinh học 
	 Ngữ văn
	 Hóa học 
	Â.Nhạc 
	C.Nghệ
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh
	GDCD
	Mĩ thuật
	

	
	5
	 Hóa học
	 Ngữ văn
	  Sinh học
	C.Nghệ 
	Toán
	Toán
	Â.Nhạc
	L.Sử
	T.Anh
	C.Nghệ
	

	4

Lan
	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật 
	 Thể dục
	Ngữ văn
	T.Anh
	L.Sử
	Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Toán
	Sinh học 9

	
	2
	Thể dục 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật 
	L.Sử 
	Ngữ văn
	Toán
	Ngữ văn
	Sinh học
	Ngữ văn
	Toán
	Hóa học 9

	
	3
	Mĩ thuật
	Thể dục 
	  Vật lí
	T.Anh 
	L.Sử
	Ngữ văn
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học
	Địa lí 9

	
	4
	 TC.văn
	Vật lí 
	Ngữ văn 
	 Sinh học
	Thể dục
	Ngữ văn
	L.Sử
	Ngữ văn
	Sinh học
	T.Anh
	 Lịch sử 9

	
	5
	Vật lí
	TC.văn
	Ngữ văn
	 TC.Toán 
	  Sinh học
	
	
	
	
	
	 Vật lí 9

	   5

Bão
	1
	Hóa học
	Toán
	 Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Thể dục 
	T.Anh
	Địa lí
	  Toán
	TC.Tin
	  Ngữ văn
	

	
	2
	GDCD
	Toán
	 Toán 
	 Thể dục 
	Hóa 
	Mĩ thuật
	T.Anh
	Toán 
	Vật lí
	Ngữ văn
	

	
	3
	Toán
	 Hóa học
	  GDCD
	T.Anh
	 TC.Văn 
	Địa lí
	Thể dục
	  TC.Tin
	Toán
	Vật lí
	

	
	4
	Toán
	GDCD
	  Hóa học
	TC.Văn
	T.Anh
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Vật lí
	Toán
	TC.Tin 
	

	
	5
	
	
	
	Hóa 
	Mĩ thuật
	 
	
	
	
	
	

	6

Lợi
	1
	T.Anh
	Ngữ văn
	TC.Toán
	Thể dục 
	 Ngữ văn
	L.Sử 
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	Sinh học
	Sinh học 9

	
	2
	 Thể dục
	T.Anh
	 Sinh học
	L.Sử
	 Ngữ văn
	Ngữ văn
	Địa lí
	C.Nghệ
	 Sinh học
	T.Anh 
	Hóa học 9

	
	3
	Ngữ văn 
	  Vật lí
	 Thể dục
	Ngữ văn
	Địa lí
	GDCD
	L.Sử
	T.Anh
	 Â.Nhạc
	C.Nghệ
	Địa lí 9

	
	4
	Sinh học
	Thể dục 
	  Vật lí
	Ngữ văn
	TC.Toán
	Địa lí
	TC.Tin 
	Sinh học
	  T.Anh
	Â.Nhạc
	 Lịch sử 9

	
	5
	Vật lí
	Sinh học
	T.Anh
	Địa lí
	L.Sử
	TC.Tin
	GDCD
	
	
	
	 Vật lí 9

	7

Đ.Hùng
	1
	  Địa lí
	TC.Toán
	L.Sử
	Toán
	Sinh học 
	T.Anh
	Toán 
	Thể dục
	Toán
	 Ngữ văn
	

	
	2
	TC.Toán
	   Địa lí
	Ngữ văn
	T.Anh
	C.Nghệ
	C.Nghệ
	Sinh học
	Ngữ văn
	TC.Tin
	Thể dục
	

	
	3
	  L.Sử
	Toán
	 TC.văn
	 Sinh học
	Toán
	Toán
	T.Anh
	TC.Tin
	Ngữ văn
	Toán
	

	
	4
	Toán
	 L.Sử
	   Địa lí
	   C.Nghệ
	T.Anh
	Sinh học
	C.Nghệ
	Toán
	Thể dục 
	TC.Tin
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	 Sinh hoạt
	Ht18/8


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017 – 2018 – Tuần 1
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Nhật
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Sinh 9

	
	2
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh
	Toán
	Ngữ văn
	 Thể dục
	Toán
	Hóa 9

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Toán
	  Toán
	  Ngữ văn
	  Ngữ văn
	Sinh học 
	Địa lí 
	   Toán
	Thể dục
	Địa 9

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	  Ngữ văn
	 GDCD
	Vật lí
	Toán
	T.Anh
	 Thể dục
	Ngữ văn
	Địa lí
	L.Sử 9

	
	5
	 C.Nghệ
	   Ngữ văn
	   T.Anh
	Vật lí
	Toán
	Sinh học
	  Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	Ngữ văn 
	V.Lí 9

	3

Cảnh
	1
	Ngữ văn
	Địa lí
	 Toán 
	Toán
	Hóa
	Â.Nhạc
	Vật lí
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	L.Sử
	

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Địa lí
	Hóa 
	Toán 
	Vật lí
	Thể dục 
	C.Nghệ
	Mĩ thuật
	GDCD
	

	
	3
	Địa lí
	 Hóa học
	Toán
	  Toán
	Â.Nhạc
	TC.Tin 
	Toán
	L.Sử
	GDCD
	T.Anh
	

	
	4
	Sinh học 
	 Ngữ văn
	Hóa học 
	Â.Nhạc 
	C.Nghệ
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh
	L.Sử
	Mĩ thuật
	

	
	5
	 Hóa học
	 Ngữ văn
	 Sinh học
	C.Nghệ 
	Toán
	Toán
	Â.Nhạc
	GDCD
	T.Anh
	C.Nghệ
	

	4
Lợi
	1
	Mĩ thuật
	Ngữ văn 
	 Thể dục
	TC.Toán
	T.Anh
	L.Sử
	Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Toán
	Sinh 9

	
	2
	Ngữ văn
	Thể dục 
	  Vật lí 
	L.Sử 
	Ngữ văn
	Toán
	Ngữ văn
	Sinh học
	Ngữ văn
	Toán
	Hóa 9

	
	3
	Thể dục 
	Mĩ thuật
	Ngữ văn
	T.Anh 
	L.Sử
	Ngữ văn
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học
	Địa 9

	
	4
	 TC.Toán
	Vật lí 
	Ngữ văn 
	 Sinh học
	Thể dục
	Ngữ văn
	L.Sử
	Ngữ văn
	Sinh học
	T.Anh
	 L.Sử 9

	
	5
	Vật lí
	TC.Toán
	Mĩ thuật
	 Ngữ văn
	  Sinh học
	
	
	
	
	
	V.Lí 9

	   5

Bão
	1
	Hóa học
	Toán
	 Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Thể dục 
	T.Anh
	Địa lí
	  Toán
	TC.Tin
	  Ngữ văn
	

	
	2
	  GDCD
	Toán
	 Toán 
	 Thể dục 
	Hóa 
	Mĩ thuật
	T.Anh
	Toán 
	Vật lí
	Ngữ văn
	

	
	3
	Toán
	 Hóa học
	  GDCD
	T.Anh
	 TC.Văn 
	Địa lí
	Thể dục
	  TC.Tin
	Toán
	Vật lí
	

	
	4
	Toán
	GDCD
	  Hóa học
	TC.Văn
	T.Anh
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Vật lí
	Toán
	TC.Tin 
	

	
	5
	
	
	
	Hóa 
	Mĩ thuật
	 
	
	
	
	
	

	6

Lan
	1
	T.Anh
	Ngữ văn
	TC.Toán
	Thể dục 
	 Ngữ văn
	L.Sử 
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	Sinh học
	Sinh 9

	
	2
	 Thể dục
	T.Anh
	 Sinh học
	L.Sử
	 Ngữ văn
	Ngữ văn
	Địa lí
	C.Nghệ
	 Sinh học
	T.Anh 
	Hóa 9

	
	3
	Ngữ văn 
	  Vật lí
	 Thể dục
	Ngữ văn
	Địa lí
	GDCD
	L.Sử
	T.Anh
	 Â.Nhạc
	C.Nghệ
	Địa 9

	
	4
	Sinh học
	Thể dục 
	   Vật lí
	Ngữ văn
	TC.Toán
	Địa lí
	TC.Tin 
	Sinh học
	  T.Anh
	Â.Nhạc
	 L.Sử 9

	
	5
	Vật lí
	Sinh học
	T.Anh
	Địa lí
	L.Sử
	TC.Tin
	GDCD
	
	
	
	 V.Lí 9

	7

Đ.Hùng
	1
	  Địa lí
	TC.văn
	L.Sử
	Toán
	Sinh học 
	T.Anh
	Toán 
	Thể dục
	Toán
	 Ngữ văn
	

	
	2
	TC.văn
	   Địa lí
	Ngữ văn
	T.Anh
	C.Nghệ
	C.Nghệ
	Sinh học
	Ngữ văn
	TC.Tin
	Thể dục
	

	
	3
	  L.Sử
	Toán
	 TC.văn
	 Sinh học
	Toán
	Toán
	T.Anh
	TC.Tin
	Ngữ văn
	Toán
	

	
	4
	Toán
	 L.Sử
	   Địa lí
	   C.Nghệ
	T.Anh
	Sinh học
	C.Nghệ
	Toán
	Thể dục 
	TC.Tin
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Ht15/8


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Cảnh
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Hoá học 9

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	Vật lí 9

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	Địa lí 9

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	Â.Nhạc
	Sinh học
	Ngữ văn
	GDCD
	Lịch sử 9

	
	5
	 C.Nghệ
	  Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	Sinh học
	Ngữ văn
	Sinh học 9

	3

Biển
	1
	 Địa lí
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	L.Sử 
	Thể dục 
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	

	
	2
	 Hoá học
	  Thể dục
	 Ngữ văn
	Toán 
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Thể dục
	Địa lí
	Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Ngữ văn
	 Sinh học
	Địa lí
	C.Nghệ
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	L.Sử
	 Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	Thể dục
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	Địa lí 
	

	
	5
	L.Sử
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 Sinh học
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4
Thịnh

	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Địa lí
	L.Sử
	T.Anh 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	Hoá học 9

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	Vật lí 9

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học 
	  L.Sử
	T.Anh
	Mĩ thuật
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	Địa lí 9

	
	4
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	TC.Tin
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	Lịch sử 9

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 GDCD  
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	Sinh học 9

	   5

Lan
	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Hoá học
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Vật lí
	

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Ngữ văn
	L.Sử
	 Vật lí
	TC.Tin
	T.Anh 
	

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Hoá học
	  Thể dục
	 Sinh học
	   L.Sử
	  Vật lí
	TC.Tin
	

	
	4
	  TC.Toán
	 Thể dục
	Hoá học
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	 Sinh học 
	Ngữ văn
	T.Anh
	 L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Sinh học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật
	
	
	
	
	
	

	6

Bão 
	1
	Địa lí
	Ngữ văn
	L.Sử
	Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	Hoá học 9

	
	2
	  Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn
	C.Nghệ
	L.Sử
	GDCD
	T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	Vật lí 9

	
	3
	T.Anh
	 Hoá học
	TC.Toán 
	L.Sử
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	Â.Nhạc
	Địa lí 9

	
	4
	Hoá học
	  Toán
	C.Nghệ
	Sinh học
	TC.Toán 
	Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn
	  Toán
	Thể dục
	Lịch sử 9

	
	5
	    Toán
	  T.Anh
	 Sinh học
	  TC.Toán
	C.Nghệ
	
	
	
	
	
	Sinh học 9

	7

Nhật
	1
	  Vật lí
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	TC.Tin
	Toán
	  Ngữ văn 
	C.Nghệ
	Toán
	

	
	2
	   Toán
	Vật lí
	T.Anh
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	TC.Tin
	C.Nghệ
	T.Anh
	Ngữ văn
	

	
	3
	TC.Văn
	Sinh học
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Vật lí
	T.Anh 
	Toán
	C.Nghệ
	

	
	4
	Sinh học
	TC.Văn 
	  Toán
	 Ngữ văn
	Thể dục
	Vật lí
	C.Nghệ
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	HT22/8/2016


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 (từ tuần 11-chỉ thay đổi thứ 6/k8)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động


	2

Cảnh
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	6A

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	Â.Nhạc
	Sinh học
	Ngữ văn
	GDCD
	

	
	5
	 C.Nghệ
	  Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Biển
	1
	 Địa lí
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	L.Sử 
	Thể dục 
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	7B

	
	2
	 Hoá học
	  Thể dục
	 Ngữ văn
	Toán 
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Thể dục
	Địa lí
	Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Ngữ văn
	 Sinh học
	Địa lí
	C.Nghệ
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	L.Sử
	 Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	Thể dục
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	Địa lí 
	

	
	5
	L.Sử
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 Sinh học
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4
Thịnh

	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Địa lí
	L.Sử
	T.Anh 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	6B

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học 
	  L.Sử
	T.Anh
	Mĩ thuật
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	

	
	4
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	TC.Tin
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 GDCD  
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Lan
	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Hoá học
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Vật lí
	7A

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Ngữ văn
	L.Sử
	 Vật lí
	TC.Tin
	T.Anh 
	8A

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Hoá học
	  Thể dục
	 Sinh học
	   L.Sử
	  Vật lí
	TC.Tin
	8B

	
	4
	  TC.Toán
	 Thể dục
	Hoá học
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	 Sinh học 
	Ngữ văn
	T.Anh
	 L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Sinh học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật
	
	
	
	
	
	

	6

Bão 
	1
	Địa lí
	Ngữ văn
	  Sinh học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	6C

	
	2
	  Ngữ văn
	 Địa lí
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	L.Sử
	GDCD
	T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	 Hoá học
	 TC.Toán 
	L.Sử
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	Â.Nhạc
	

	
	4
	Hoá học
	  Toán
	   L.Sử
	Sinh học
	TC.Toán 
	Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn
	  Toán
	Thể dục
	

	
	5
	    Toán
	  T.Anh
	 
	  
	
	
	
	
	
	
	

	7

Nhật
	1
	  Vật lí
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	TC.Tin
	Toán
	  Ngữ văn 
	C.Nghệ
	Toán
	8C

	
	2
	   Toán
	Vật lí
	T.Anh
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	TC.Tin
	C.Nghệ
	T.Anh
	Ngữ văn
	

	
	3
	TC.Văn
	Sinh học
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Vật lí
	T.Anh 
	Toán
	C.Nghệ
	

	
	4
	Sinh học
	TC.Văn 
	  Toán
	 Ngữ văn
	Thể dục
	Vật lí
	C.Nghệ
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	HT22/10/2016


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 12-HỘI THI GVG
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động

	2

Biển
	 CHÚ Ý:

  -TKB THỨ 2, THỨ 3 GHI SỔ ĐẦU BÀI SẼ ĐƯỢC HD RIÊNG. TKB TỪ THỨ 4-THỨ 7 GHI BÌNH THƯỜNG.
-TKB TUẦN 13 TRỞ LẠI NHƯ TUẦN 11
	6A

	3

Biển
	
	

	4
Thịnh

	1
	Toán
	    Mĩ thuật
	 C.Nghệ
	L.Sử
	 T.Anh 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	6B

	
	2
	Toán
	  L.Sử
	   Toán
	  C.Nghệ 
	  Ngữ văn
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	  L.Sử
	   Toán
	  T.Anh
	Ngữ văn
	 C.Nghệ 
	T.Anh
	Mĩ thuật
	   Toán
	GDCD
	 Sinh học
	

	
	4
	 Mĩ thuật
	   Toán
	  Ngữ văn
	T.Anh
	  L.Sử 
	Toán
	TC.Tin
	  GDCD
	  Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	    
	   
	
	
	Toán
	T.Anh
	Sinh học
	Ngữ văn
	GDCD
	

	   5

Lan
	1
	GDCD
	TC.Toán
	    T.Anh 
	Mĩ thuật
	Ngữ văn 
	   Sinh học 
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Toán  
	7A

	
	2
	   Sinh học
	  Thể dục 
	Toán
	T.Anh
	   Ngữ văn
	  Ngữ văn
	L.Sử
	 Toán  
	TC.Tin
	T.Anh 
	8A

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	Ngữ văn 
	 T.Anh 
	  Thể dục
	 T.Anh
	   L.Sử
	  Toán  
	Ngữ văn
	8B

	
	4
	  TC.Toán
	 Sinh học
	Toán
	 Ngữ văn
	  Mĩ thuật
	 T.Anh 
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	 L.Sử
	TC.Tin
	

	
	5
	
	  
	 
	
	 
	L.Sử
	Sinh học 
	T.Anh
	Ngữ văn
	L.Sử 
	

	6

 Bão 
	1
	Toán 
	 TC.Văn
	 Sinh học 
	 Ngữ văn
	L.Sử
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	6C


	
	2
	TC.Văn
	    Toán
	  Vật lí
	 L.Sử 
	  TC.Toán
	GDCD
	T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	    T.Anh
	    Hóa 
	   L.Sử
	Sinh học
	Toán 
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	T.Anh
	Â.Nhạc
	

	
	4
	Hóa
	  T.Anh
	   L.Sử
	Vật lí 
	 Sinh học
	Ngữ văn
	 Â.Nhạc 
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	  
	 Toán
	Vật lí
	Â.Nhạc
	Địa lí
	Ngữ văn
	  Toán
	T.Anh
	

	7

Nhật
	1
	  Sinh học 
	  Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	TC.Tin
	Toán
	  Ngữ văn 
	C.Nghệ
	Toán
	8C

	
	2
	  Toán 
	 Sinh học 
	T.Anh
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	TC.Tin
	C.Nghệ
	T.Anh
	Ngữ văn
	

	
	3
	  Vật lí
	  Sinh hoạt 
	  TC.Văn
	T.Anh
	Thể dục 
	C.Nghệ
	Toán
	T.Anh 
	Toán
	C.Nghệ
	

	
	4
	 Sinh hoạt 
	  Vật lí
	  TC Toán
	 Ngữ văn
	Toán
	Toán
	C.Nghệ
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	HT08/11/2016


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU GHI SỔ ĐẦU BÀI (7-8/11)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C

	2

Cảnh
	1
	Vật lí(HT)
	  C.Nghệ
	Địa(HT)
	Hóa(HT)
	GDCD
	Vật lí (HT)
	  Địa(bù)
	MT
	TC Tin
	CN

	
	2
	Văn(HT)
	Vật lí(HT)
	Hóa(HT)
	Địa(HT)
	    Sinh
	Văn (HT)
	Văn (HT)
	CN
	Địa(HT)
	MT

	
	3
	Văn(HT)
	Văn (HT)
	  Sinh
	 GDCD
	Hóa (HT)
	TD(bù)
	Vật lí (HT)
	
	Vật lí (HT)
	

	
	4
	  C.Nghệ
	Văn (HT)
	    GDCD
	Sinh
	Văn (HT)
	Địa(bù)
	TD(bù)
	
	
	

	
	5
	  Văn(HT)
	T.Anh
	   Â.Nhạc
	
	
	
	
	
	
	

	3

Biển
	1
	TD
	Địa(HT)
	Toán
	TC Toán
	Toán
	Nghỉ
	TC Tin
	MT
	Vật lí (HT)

	
	2
	Hóa(HT)
	Địa(HT)
	 Hóa(HT)
	Toán
	 Toán
	
	Địa(HT)
	CN
	TC Tin

	
	3
	Địa(HT)
	 Hóa(HT)
	Sinh
	 Toán
	 Địa(HT)
	
	Vật lí (HT)
	
	Địa (bù)

	
	4
	  Địa(HT)
	TD
	Văn (HT)
	Hóa(HT)
	Â.Nhạc
	
	
	
	

	
	5
	T.Anh
	Văn(HT)
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
· Giáo viên căn cứ vào KHGD 37 tuần để ghi số tiết, nội dung tiết học cho phù hợp với TKB các ngày còn lại trong tuần.

· Ngoài các tiết theo TKB và đã dạy trong Hội thi, nếu còn thiếu tiết theo KHGD 37 tuần đề nghị GV báo lại với BGH để kịp thời bổ sung cho khớp với kế hoạch.

· Các tiết Hội thi, giáo viên ghi rõ Thi GVG vào cột ký tên.
· Một số tiết được ghi bù bổ sung vào các lớp, đề nghị GV có kế hoạch tự bù để đảm bảo nội dung chương trình.

TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 (từ tuần 11)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động

	2

Cảnh
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	6A

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	Â.Nhạc
	Sinh học
	Ngữ văn
	GDCD
	

	
	5
	 C.Nghệ
	  Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Biển
	1
	 Địa lí
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	L.Sử 
	Thể dục 
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	7B

	
	2
	 Hoá học
	  Thể dục
	 Ngữ văn
	Toán 
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Thể dục
	Địa lí
	Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Ngữ văn
	 Sinh học
	Địa lí
	C.Nghệ
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	L.Sử
	 Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	Thể dục
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	Địa lí 
	

	
	5
	L.Sử
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 Sinh học
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4
Thịnh

	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Địa lí
	L.Sử
	T.Anh 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	6B

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học 
	  L.Sử
	T.Anh
	Mĩ thuật
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	

	
	4
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	TC.Tin
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 GDCD  
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Lan
	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Hoá học
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Vật lí
	7A

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Ngữ văn
	L.Sử
	 Vật lí
	TC.Tin
	T.Anh 
	8A

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Hoá học
	  Thể dục
	 Sinh học
	   L.Sử
	  Vật lí
	TC.Tin
	8B

	
	4
	  TC.Toán
	 Thể dục
	Hoá học
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	 Sinh học 
	Ngữ văn
	T.Anh
	 L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Sinh học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật
	
	
	
	
	
	

	6

Bão 
	1
	Địa lí
	Ngữ văn
	  Sinh học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	6C

	
	2
	  Ngữ văn
	 Địa lí
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	L.Sử
	GDCD
	T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	 Hoá học
	 TC.Toán 
	L.Sử
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	Â.Nhạc
	

	
	4
	Hoá học
	  Toán
	   L.Sử
	Sinh học
	TC.Toán 
	Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn
	  Toán
	Thể dục
	

	
	5
	    Toán
	  T.Anh
	 
	  
	
	
	
	
	
	
	

	7

Nhật
	1
	  Vật lí
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	TC.Tin
	Toán
	  Ngữ văn 
	C.Nghệ
	Toán
	8C

	
	2
	   Toán
	Vật lí
	T.Anh
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	TC.Tin
	C.Nghệ
	T.Anh
	Ngữ văn
	

	
	3
	TC.Văn
	Sinh học
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Vật lí
	T.Anh 
	Toán
	C.Nghệ
	

	
	4
	Sinh học
	TC.Văn 
	  Toán
	 Ngữ văn
	Thể dục
	Vật lí
	C.Nghệ
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	HT22/10/2016


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 (từ tuần 15)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động

	2

Cảnh
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	6A

	
	2
	T.Anh 
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ 
	Toán
	GDCD 
	

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Địa lí 
	T.Anh
	Ngữ văn
	C.Nghệ
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	Hoá học
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	Toán 
	Â.Nhạc
	GDCD
	Ngữ văn
	C.Nghệ
	

	
	5
	  Hoá học 
	  Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	GDCD
	Ngữ văn
	

	3

Biển
	1
	 Địa
	  C.Nghệ
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	L.Sử 
	Thể dục 
	T.Anh
	Mĩ thuật
	Sinh học
	7B

	
	2
	C.Nghệ 
	  Thể dục
	 Ngữ văn
	Toán 
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 Sinh học
	T.Anh
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Thể dục
	Địa
	  Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Ngữ văn
	 Sinh học
	Mĩ thuật
	TC.Tin 
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	L.Sử
	   Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	Thể dục
	  Ngữ văn
	TC.Tin
	Sinh học
	L.Sử
	

	
	5
	L.Sử
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 Sinh học
	  Ngữ văn
	
	
	
	

	4
Thịnh

	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Địa lí
	L.Sử
	GDCD
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	6B

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 TC.Tin 
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	   Sinh học 
	  L.Sử
	T.Anh
	Mĩ thuật
	   Toán
	Ngữ văn
	TC.Tin 
	

	
	4
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	T.Anh
	  TC.Tin
	 Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 T.Anh
	Toán
	TC.Tin 
	
	
	
	

	   5

Lan
	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Hoá học
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	T.Anh
	Sinh học  
	TC.Tin 
	7A

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Ngữ văn
	L.Sử
	 Vật lí
	C.Nghệ
	T.Anh 
	8A

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Hoá học
	  Thể dục
	 Sinh học
	  C.Nghệ 
	  T.Anh
	Sinh học 
	8B

	
	4
	  TC.Toán
	 Thể dục
	Hoá học
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	 Sinh học 
	Ngữ văn
	   Sinh học 
	  L.Sử
	Vật lí
	

	
	5
	Sinh học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật
	
	
	  L.Sử
	Vật lí
	C.Nghệ
	

	6

Bão 
	1
	Địa lí
	Ngữ văn
	  Sinh học 
	 Ngữ văn
	  TC.Toán 
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	6C

	
	2
	  Ngữ văn
	 Địa lí
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	L.Sử
	GDCD
	T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	 Hoá học
	 TC.Toán 
	L.Sử
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	Â.Nhạc
	

	
	4
	Hoá học
	  Toán
	   L.Sử
	Sinh học
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn
	  Toán
	Thể dục
	

	
	5
	    Toán
	  T.Anh
	 
	  
	
	
	
	
	
	
	

	7

Nhật
	1
	  Vật lí
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	TC.Tin
	Toán
	  Ngữ văn 
	Địa lí
	Toán
	8C

	
	2
	   Toán
	Vật lí
	T.Anh
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	TC.Tin
	Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	

	
	3
	TC.Văn
	Sinh học
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Vật lí
	T.Anh 
	Toán
	Địa lí
	

	
	4
	Sinh học
	TC.Văn 
	  Toán
	 Ngữ văn
	Thể dục
	Vật lí
	C.Nghệ
	Địa lí
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	HT24/11/2016


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 (từ tuần 16)
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động

	2

Cảnh
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	6A

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	Â.Nhạc
	Sinh học
	Ngữ văn
	GDCD
	

	
	5
	 C.Nghệ
	  Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Biển
	1
	 Địa lí
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	L.Sử 
	Thể dục 
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	7B

	
	2
	 Hoá học
	  Thể dục
	 Ngữ văn
	Toán 
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Thể dục
	Địa lí
	Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Ngữ văn
	 Sinh học
	Địa lí
	C.Nghệ
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	L.Sử
	 Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	Thể dục
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	Địa lí 
	

	
	5
	L.Sử
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 Sinh học
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4
Thịnh

	1
	Ngữ văn
	Mĩ thuật
	Địa lí
	L.Sử
	T.Anh 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	6B

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	Sinh học 
	  L.Sử
	T.Anh
	Mĩ thuật
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	

	
	4
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	TC.Tin
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 GDCD  
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Lan
	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Hoá học
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Vật lí
	7A

	
	2
	Ngữ văn
	Sinh học
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Ngữ văn
	L.Sử
	 Vật lí
	TC.Tin
	T.Anh 
	8A

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Hoá học
	  Thể dục
	 Sinh học
	   L.Sử
	  Vật lí
	TC.Tin
	8B

	
	4
	  TC.Toán
	 Thể dục
	Hoá học
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	 Sinh học 
	Ngữ văn
	T.Anh
	 L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Sinh học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	  Mĩ thuật
	
	
	
	
	
	

	6

Bão 
	1
	Địa lí
	Ngữ văn
	  Sinh học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	6C

	
	2
	  Ngữ văn
	 Địa lí
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	L.Sử
	GDCD
	T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	 Hoá học
	 TC.Toán 
	L.Sử
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	Â.Nhạc
	

	
	4
	Hoá học
	  Toán
	   L.Sử
	Sinh học
	TC.Toán 
	Ngữ văn
	 Địa lí
	Ngữ văn
	  Toán
	Thể dục
	

	
	5
	    Toán
	  T.Anh
	 
	  
	
	
	
	
	
	
	

	7

Nhật
	1
	  Vật lí
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	TC.Tin
	Toán
	  Ngữ văn 
	C.Nghệ
	Toán
	8C

	
	2
	   Toán
	Vật lí
	T.Anh
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	TC.Tin
	C.Nghệ
	T.Anh
	Ngữ văn
	

	
	3
	TC.Văn
	Sinh học
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	Vật lí
	T.Anh 
	Toán
	C.Nghệ
	

	
	4
	Sinh học
	TC.Văn 
	  Toán
	 Ngữ văn
	Thể dục
	Vật lí
	C.Nghệ
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	HT22/10/2016


TRƯỜNG THCS QUANG MINH


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TUẦN 18  NĂM HỌC 2016 – 2017 
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động

	2

19 - 12
	1
	                  KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN NGỮ VĂN
	

	
	2
	
	

	
	3
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ

	
	4
	   T.Anh 
	   Toán
	   Toán
	  Sinh học
	Thể dục
	Toán
	Â.Nhạc
	Toán
	C.Nghệ
	C.Nghệ
	

	
	5
	   Toán
	TC.Văn
	Sinh học
	   Toán
	T.Anh
	Â.Nhạc
	Toán
	C.Nghệ
	  Toán
	TC.Tin
	

	3

20 - 12
	1
	                  KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TOÁN
	

	
	2
	
	

	
	3
	                  KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN GDCD
	

	
	4
	Hóa học
	T.Anh 
	Â.Nhạc
	 TC.Toán
	Thể dục 
	Thể dục
	T.Anh
	TC.Tin
	M.Thuật
	Thể dục
	

	
	5
	Vật lí
	Hóa học
	T.Anh
	Â.Nhạc
	Sinh học
	T.Anh
	Địa lí
	Ng.Văn
	TC.Tin
	M.Thuật
	

	4
21 - 12

	1
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH
	

	
	2
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN SINH HỌC
	

	
	3
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC
	TC.Tin
	Thể dục 
	  M.Thuật
	Thể dục
	Ng.Văn
	

	
	4
	 M.Thuật
	  Vật lí 
	T.Anh
	Thể dục
	Toán
	Địa lí
	M.Thuật
	  Thể dục 
	Ng.Văn
	C.Nghệ
	

	
	5
	TC.Văn
	M.Thuật
	  Toán
	T.Anh
	TC.Văn
	M.Thuật
	TC.Tin
	
	
	
	

	   5

22 - 12
	
	Sinh hoạt tập thể: Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng

	
	
	

	
	
	

	6

23 - 12
	1
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN  ĐỊA LÝ
	

	
	2
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN GDCD
	KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ
	

	
	3
	C.Nghệ
	  Địa lí
	 Thể dục
	Toán 
	C.Nghệ 
	TC.Tin
	Địa lí
	Ng.Văn
	T.Anh
	Toán
	

	
	4
	Địa lí
	 C.Nghệ 
	C.Nghệ 
	Thể dục
	Â.Nhạc 
	Địa lí
	C.Nghệ 
	C.Nghệ
	Ng.Văn
	     Toán
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

24 - 12
	1
	  T.Anh
	TC.Toán
	Thể dục
	 TC.Văn
	 TC.Văn 
	 T.Anh
	Toán
	  TC.Tin
	Toán 
	Ng.Văn 
	

	
	2
	 TC.Toán
	  Thể dục 
	TC.Văn
	  T.Anh 
	TC.Toán
	Toán
	Thể dục 
	T.Anh 
	 TC.Tin
	  Thể dục
	

	
	3
	   Toán 
	T.Anh
	 TC.Văn
	  TC.Văn
	Toán
	Thể dục
	 T.Anh
	  Thể dục
	  C.Nghệ
	TC.Tin
	

	
	4
	  Thể dục
	 Toán
	TC.Toán
	  C.Nghệ
	T.Anh
	C.Nghệ
	TC.Tin
	Toán
	Thể dục 
	T.Anh
	

	
	5
	   Sinh hoạt
	 Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	   Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	


Chú ý: Khối 8-9 thi, học buổi sáng; khối 6-7 thi, học buổi chiều.

TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016 – 2017 (tuần 19) – TOÀN TRƯỜNG HỌC SÁNG
	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Lao động

	2

Lợi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	T.Anh
	Thể dục
	GDCD 
	6A

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Thể dục
	 T.Anh
	Ng.Văn
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	GDCD
	 Ng.Văn
	T.Anh
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Toán
	  GDCD
	  Thể dục
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	 Ng.Văn
	Toán
	Địa lí
	

	3

Cảnh
	1
	Toán
	Ng.Văn
	TC.Toán 
	Ng.Văn
	 Sinh học
	Toán
	Thể dục 
	T.Anh 
	C.Nghệ
	C.Nghệ
	7B

	
	2
	  Ng.Văn
	  Toán
	Sinh học
	TC.Toán
	Ng.Văn
	Â.Nhạc
	Toán
	C.Nghệ
	  Toán
	Sinh học
	

	
	3
	Toán
	Ng.Văn
	Ng.Văn
	Sinh học 
	TC.Toán 
	Vật lí
	Toán
	 Sinh học
	T.Anh
	Ng.Văn 
	

	
	4
	Ng.Văn
	Sinh học 
	Ng.Văn
	Ng.Văn   
	     T.Anh
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	Sinh học
	T.Anh
	

	
	5
	
	
	
	T.Anh
	Toán
	
	
	Địa lí
	
	
	

	4
Thịnh

	1
	 Vật lí 
	Toán
	 T.Anh
	 Hóa học
	Ng.Văn
	TC.Tin
	 Sinh học
	  M.Thuật
	Thể dục
	Toán 
	6B

	
	2
	Sinh học
	Thể dục 
	 T.Anh
	Toán 
	Toán 
	Ng.Văn
	M.Thuật
	Thể dục
	Toán
	 Sinh học 
	

	
	3
	Thể dục  
	Sinh học
	  Hóa học
	  Ng.Văn 
	Ng.Văn 
	 M.Thuật
	Thể dục 
	Toán
	Sinh học
	  C.Nghệ
	

	
	4
	Toán
	  Vật lí
	Toán 
	 T.Anh 
	Hóa học
	 Sinh học 
	TC.Tin
	 Sinh học    
	Địa lí
	       Toán 
	

	
	5
	
	
	
	
	T.Anh
	
	
	  
	
	
	

	   5

Đ.Hùng
	1
	TC.Toán
	Ng.Văn 
	 
	
	
	Ng.Văn
	 Sinh học
	 
	 
	
	7A

	
	2
	Ng.Văn
	TC.Toán
	
	   
	
	Sinh học
	Vật lí
	
	
	
	8A

	
	3
	Sinh học
	 Toán
	
	    
	
	      Toán  
	Ng.Văn
	
	
	
	8B

	
	4
	
	
	
	  
	
	
	
	
	  
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	SƠ KẾT LỚP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6C

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2016 – 2017: Từ tuần 20

	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Khuê

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	Toán 8

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	 Â.Nhạc
	Sinh học
	  Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh 8

	
	5
	 C.Nghệ
	   Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Đ.Hùng

	1
	L.Sử
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	Ngữ văn
	Sinh học
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	

	
	2
	 Hoá học 
	  Sinh học 
	  Ngữ văn
	Toán
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	N.Văn 8

	
	3
	 Thể dục
	 L.Sử 
	 Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Sinh học 
	 C.Nghệ 
	Địa lí
	TC.Tin 
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	  Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	Địa lí 
	

	
	5
	Sinh học
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 L.Sử
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4

Thịnh
	1
	Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	L.Sử
	GDCD 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	Toán 7

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	  Sinh học 
	L.Sử
	T.Anh
	TC.Tin 
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	N.Văn 7

	
	4
	 Toán
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	Mĩ thuật
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 T.Anh
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Việt

	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Địa lí
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	Vật lí 
	T.Anh 
	

	
	2
	Ngữ văn
	Hoá học 
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Thể dục 
	L.Sử
	 T.Anh 
	TC.Tin
	Vật lí
	T.Anh 7

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Địa lí
	 Sinh học 
	 C.Nghệ 
	   L.Sử
	  T.Anh
	TC.Tin
	

	
	4
	 TC.Toán 
	 Thể dục
	Địa lí
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	  C.Nghệ
	Ngữ văn
	Vật lí
	   L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Hoá học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	Sinh học
	
	
	
	

	6

 Duân

	1
	Địa lí
	 Ngữ văn
	  Sinh học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	

	
	2
	  Ngữ văn
	 L.Sử 
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	 Hoá học
	GDCD
	Địa lí
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	  Địa lí
	 TC.Toán 
	C.Nghệ 
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	 Â.Nhạc
	

	
	4
	L.Sử
	  Â.Nhạc
	Hoá học
	Sinh học
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	 T.Anh
	Ngữ văn
	  Toán
	 Thể dục
	

	
	5
	   Â.Nhạc
	  T.Anh
	 C.Nghệ
	 Hoá học
	 TC.Toán
	
	
	
	
	
	

	7

Hà


	1
	  Sinh học 
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	Vật lí 
	Toán
	  Ngữ văn 
	 C.Nghệ
	Toán
	Toán 6

	
	2
	   Toán
	Sinh học 
	Toán 
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	Vật lí 
	C.Nghệ
	T.Anh
	C.Nghệ 
	N.Văn 6

	
	3
	TC.Văn
	 Vật lí
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 6

	
	4
	 Vật lí
	TC.Văn 
	  T.Anh
	 Ngữ văn
	Thể dục
	TC.Tin
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Ht 28/12


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2016 – 2017: Từ tuần 20

	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Khuê

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	Toán 8

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	 Â.Nhạc
	Sinh học
	  Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh 8

	
	5
	 C.Nghệ
	   Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Đ.Hùng


	1
	L.Sử
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	Ngữ văn
	Sinh học
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	

	
	2
	 Hoá học 
	  Sinh học 
	  Ngữ văn
	Toán
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	N.Văn 8

	
	3
	 Thể dục
	 L.Sử 
	 Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Sinh học 
	 C.Nghệ 
	Địa lí
	TC.Tin 
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	  Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	Địa lí 
	

	
	5
	Sinh học
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 L.Sử
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4

Thịnh
	1
	Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	L.Sử
	GDCD 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	Toán 7

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	  Sinh học 
	L.Sử
	T.Anh
	TC.Tin 
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	N.Văn 7

	
	4
	 Toán
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	Mĩ thuật
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 T.Anh
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Việt


	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Địa lí
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Vật lí
	

	
	2
	Ngữ văn
	Hoá học 
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Thể dục 
	L.Sử
	 Vật lí
	TC.Tin
	T.Anh 
	T.Anh 7

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Địa lí
	 Sinh học 
	 C.Nghệ 
	   L.Sử
	  Vật lí
	TC.Tin
	

	
	4
	 TC.Toán 
	 Thể dục
	Địa lí
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	  C.Nghệ
	   Ngữ văn
	T.Anh
	 L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Hoá học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	   Sinh học
	
	
	
	

	6

 GVĐịa

	1
	Địa lí
	 Ngữ văn
	  Sinh học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	

	
	2
	  Ngữ văn
	 L.Sử 
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	 Hoá học
	GDCD
	Địa lí
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	  Địa lí
	 TC.Toán 
	C.Nghệ 
	Sinh học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	 Â.Nhạc
	

	
	4
	L.Sử
	  Â.Nhạc
	Hoá học
	Sinh học
	C.Nghệ
	Ngữ văn
	 T.Anh
	Ngữ văn
	  Toán
	 Thể dục
	

	
	5
	   Â.Nhạc
	  T.Anh
	 C.Nghệ
	 Hoá học
	 TC.Toán
	
	
	
	
	
	

	7

Hà


	1
	  Sinh học 
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	Vật lí 
	Toán
	  Ngữ văn 
	 C.Nghệ
	Toán
	Toán 6

	
	2
	   Toán
	Sinh học 
	Toán 
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	Vật lí 
	C.Nghệ
	T.Anh
	C.Nghệ 
	N.Văn 6

	
	3
	TC.Văn
	 Vật lí
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 6

	
	4
	 Vật lí
	TC.Văn 
	  T.Anh
	 Ngữ văn
	Thể dục
	TC.Tin
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Ht 28/12


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2016 – 2017: Từ tuần 30

	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Khuê

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	Toán 8

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	C.Nghệ
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	 Â.Nhạc
	Sinh học
	  Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh 8

	
	5
	 C.Nghệ
	   Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Đ.Hùng


	1
	L.Sử
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	Ngữ văn
	Sinh học
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	

	
	2
	 Hoá học 
	  Sinh học 
	  Ngữ văn
	Toán
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	N.Văn 8

	
	3
	 Thể dục
	 L.Sử 
	 Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Sinh học 
	 C.Nghệ 
	Địa lí
	TC.Tin 
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	Thể dục
	  Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	Địa lí 
	

	
	5
	Sinh học
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 L.Sử
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4

Thịnh
	1
	Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	L.Sử
	GDCD 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	Toán 7

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	  Sinh học 
	L.Sử
	T.Anh
	TC.Tin 
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	N.Văn 7

	
	4
	 Toán
	Ngữ văn
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	Mĩ thuật
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 T.Anh
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Việt


	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Địa lí
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	Vật lí 
	T.Anh 
	

	
	2
	Ngữ văn
	Hoá học 
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Thể dục 
	L.Sử
	 T.Anh 
	TC.Tin
	Vật lí
	T.Anh 7

	
	3
	Thể dục
	 GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Địa lí
	 Sinh học 
	 C.Nghệ 
	   L.Sử
	  T.Anh
	TC.Tin
	

	
	4
	 TC.Toán 
	 Thể dục
	Địa lí
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	  C.Nghệ
	Ngữ văn
	Vật lí
	   L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Hoá học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	Sinh học
	
	
	
	

	6

 Duân

	1
	Địa lí
	 Ngữ văn
	  Hoá học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	

	
	2
	  Ngữ văn
	 L.Sử 
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	 Sinh học 
	GDCD
	Địa lí
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	  Địa lí
	 TC.Toán 
	Sinh học
	Hoá học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	 Â.Nhạc
	

	
	4
	L.Sử
	  Â.Nhạc
	Sinh học
	 Hoá học
	TC.Toán
	Ngữ văn
	 T.Anh
	Ngữ văn
	  Toán
	 Thể dục
	

	
	5
	   Â.Nhạc
	  T.Anh
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7

Hà


	1
	  Sinh học 
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	Vật lí 
	Toán
	  Ngữ văn 
	 C.Nghệ
	Toán
	Toán 6

	
	2
	   Toán
	Sinh học 
	Toán 
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	Vật lí 
	C.Nghệ
	T.Anh
	C.Nghệ 
	N.Văn 6

	
	3
	TC.Văn
	 Vật lí
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 6

	
	4
	 Vật lí
	TC.Văn 
	  T.Anh
	 Ngữ văn
	Thể dục
	TC.Tin
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Ht 28/12


TRƯỜNG THCS QUANG MINH

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2016 – 2017: Tuần 33

	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Khuê

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	Ngữ văn
	T.Anh
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	Toán 8

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   T.Anh
	Ngữ văn
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	 Â.Nhạc
	Sinh học
	  Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh 8

	
	5
	 T.Anh
	   Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Đ.Hùng


	1
	L.Sử
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	Ngữ văn
	Sinh học
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	

	
	2
	 Hoá học 
	  Toán 
	  Ngữ văn
	Toán
	 Vật lí
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	N.Văn 8

	
	3
	Toán 
	 L.Sử 
	 Â.Nhạc
	 Hoá học 
	Toán 
	Sinh học 
	 C.Nghệ 
	Địa lí
	TC.Tin 
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	Sinh học
	  Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	C.Nghệ 
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	Địa lí 
	

	
	5
	Sinh học
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 L.Sử
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4

Thịnh
	1
	Ngữ văn
	 T.Anh
	Địa lí
	L.Sử
	GDCD 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	Toán 7

	
	2
	Ngữ văn
	Vật lí
	GDCD 
	  T.Anh 
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Ngữ văn
	T.Anh
	  Sinh học 
	L.Sử
	T.Anh
	TC.Tin 
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	N.Văn 7

	
	4
	 T.Anh
	Ngữ văn
	  L.Sử
	GDCD
	Địa lí
	Toán
	Mĩ thuật
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 T.Anh
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Việt


	1
	GDCD
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Địa lí
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	Vật lí 
	T.Anh 
	

	
	2
	Ngữ văn
	Hoá học 
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Thể dục 
	L.Sử
	 T.Anh 
	TC.Tin
	Vật lí
	T.Anh 7

	
	3
	Ngữ văn
	GDCD
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Địa lí
	 Sinh học 
	 C.Nghệ 
	   L.Sử
	  T.Anh
	TC.Tin
	

	
	4
	 TC.Toán 
	 Ngữ văn
	Địa lí
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	  C.Nghệ
	Ngữ văn
	Vật lí
	   L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Hoá học
	  TC.Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	Sinh học
	
	
	
	

	6

 Duân

	1
	Địa lí
	 Ngữ văn
	  Hoá học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	

	
	2
	  Ngữ văn
	 T.Anh 
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	 Sinh học 
	GDCD
	Địa lí
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	  Địa lí
	 TC.Toán 
	Sinh học
	Hoá học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	 Â.Nhạc
	

	
	4
	L.Sử
	  Ngữ văn
	Sinh học
	 Hoá học
	TC.Toán
	Ngữ văn
	 T.Anh
	Ngữ văn
	  Toán
	 Thể dục
	

	
	5
	  Ngữ văn
	  L.Sử
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7

Hà


	1
	  Sinh học 
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	Vật lí 
	Toán
	  Ngữ văn 
	 C.Nghệ
	Toán
	Toán 6

	
	2
	   Toán
	Sinh học 
	Toán 
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	Vật lí 
	C.Nghệ
	T.Anh
	C.Nghệ 
	N.Văn 6

	
	3
	TC.Văn
	 Vật lí
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	Thể dục
	TC.Tin
	T.Anh 
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 6

	
	4
	 Vật lí
	TC.Văn 
	  T.Anh
	 Ngữ văn
	Thể dục
	TC.Tin
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
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	Thứ/TB
	 Tiết
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	6A
	6B
	6C
	Bồi dưỡng

	2

Khuê

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	Ngữ văn
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	GDCD
	Toán
	 Sinh học
	Toán 8

	
	3
	Ngữ văn
	T.Anh
	  Ngữ văn
	Thể dục
	 C.Nghệ
	 Toán
	T.Anh
	Ngữ văn
	GDCD
	Toán
	

	
	4
	   Toán
	Ngữ văn
	   Toán
	 C.Nghệ
	Thể dục
	 Địa lí
	 Â.Nhạc
	Sinh học
	  Ngữ văn
	GDCD
	T.Anh 8

	
	5
	 T.Anh
	   Ngữ văn
	   C.Nghệ
	TC.Văn
	Toán
	   Â.Nhạc
	Toán
	Toán
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	3

Đ.Hùng


	1
	L.Sử
	  Hoá học
	  Ngữ văn
	Â.Nhạc
	 Toán 
	Ngữ văn
	Sinh học
	C.Nghệ 
	Mĩ thuật
	TC.Tin
	

	
	2
	 Hoá học 
	  Sinh học 
	  Ngữ văn
	Toán
	 Toán 
	Ngữ văn 
	L.Sử
	 TC.Tin
	T.Anh
	Mĩ thuật
	N.Văn 8

	
	3
	 Ngữ văn
	 L.Sử 
	 Â.Nhạc
	 Hoá học 
	 Vật lí
	Sinh học 
	 Thể dục
	Địa lí
	TC.Tin 
	T.Anh
	

	
	4
	Toán
	Ngữ văn
	  Hoá học
	  Vật lí
	Â.Nhạc
	Thể dục
	  Ngữ văn
	Mĩ thuật
	C.Nghệ
	Địa lí 
	

	
	5
	Sinh học
	Toán
	Vật lí
	Toán
	 Hoá học
	 L.Sử
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Địa lí
	C.Nghệ
	

	4

Thịnh
	1
	 Ngữ văn
	Toán
	Địa lí
	L.Sử
	GDCD 
	TC.Tin
	Toán
	Toán 
	Thể dục 
	Ngữ văn
	Toán 7

	
	2
	  Toán
	  Ngữ văn 
	L.Sử
	  GDCD
	  Sinh học   
	 Mĩ thuật 
	Toán
	 Thể dục
	 Sinh học
	Ngữ văn
	

	
	3
	Vật lí
	 Toán
	T.Anh
	  Sinh học 
	L.Sử
	T.Anh
	TC.Tin 
	   Toán
	  Ngữ văn
	 Sinh học
	N.Văn 7

	
	4
	 Toán
	  Vật lí
	  GDCD 
	T.Anh
	Địa lí
	Toán
	Mĩ thuật
	  Sinh học
	Ngữ văn
	Thể dục
	

	
	5
	
	
	   Sinh học  
	Địa lí
	 T.Anh
	Toán
	T.Anh
	
	
	
	

	   5

Việt


	1
	Toán
	Ngữ văn
	    T.Anh 
	Địa lí
	 Ngữ văn
	L.Sử
	Thể dục
	TC.Tin
	Vật lí 
	T.Anh 
	

	
	2
	Ngữ văn
	Hoá học 
	Toán
	 Mĩ thuật 
	   Ngữ văn
	Thể dục 
	L.Sử
	 T.Anh 
	TC.Tin
	Vật lí
	

	
	3
	TC.Toán 
	 Toán
	  Mĩ thuật
	T.Anh 
	Địa lí
	 Sinh học 
	 C.Nghệ 
	   L.Sử
	  T.Anh
	TC.Tin
	

	
	4
	Toán 
	TC.Toán 
	Địa lí
	 Ngữ văn
	 T.Anh 
	  C.Nghệ
	Ngữ văn
	Vật lí
	   L.Sử
	L.Sử
	

	
	5
	Hoá học
	Toán
	 Toán 
	Ngữ văn
	 Mĩ thuật
	Ngữ văn
	Sinh học
	
	
	
	

	6

 Duân

	1
	Địa lí
	 Ngữ văn
	  Hoá học 
	 Ngữ văn
	  Ngữ văn
	T.Anh
	Ngữ văn
	Â.Nhạc
	Thể dục 
	  Toán
	

	
	2
	  Ngữ văn
	 L.Sử 
	 Ngữ văn
	 TC.Toán
	 Sinh học 
	GDCD
	Địa lí
	Thể dục
	Â.Nhạc
	Toán
	

	
	3
	T.Anh
	  Địa lí
	 TC.Toán 
	Sinh học
	Hoá học
	 Địa lí
	GDCD
	Ngữ văn
	Toán
	 Â.Nhạc
	

	
	4
	L.Sử
	  Toán
	Sinh học
	 Hoá học
	TC.Toán
	Ngữ văn
	 T.Anh
	Ngữ văn
	  Toán
	 Thể dục
	

	
	5
	   Toán
	  T.Anh
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7

Hà


	1
	  Sinh học 
	 Toán
	Thể dục
	Toán
	  T.Anh
	Vật lí 
	Toán
	  Ngữ văn 
	 C.Nghệ
	Toán
	

	
	2
	   Toán
	Sinh học 
	Toán 
	Thể dục
	 TC.Văn
	Toán
	Vật lí 
	C.Nghệ
	T.Anh
	C.Nghệ 
	

	
	3
	Ngữ văn
	 Vật lí
	  TC.Văn
	T.Anh
	Toán
	C.Nghệ
	TC.Tin
	T.Anh 
	Toán
	Ngữ văn
	

	
	4
	 Vật lí
	Ngữ văn
	  T.Anh
	 Ngữ văn
	Thể dục
	TC.Tin
	C.Nghệ
	Toán
	Ngữ văn
	T.Anh 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Ht 13/4


